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I. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP 

Bài 18: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về bộ máy nhà nước  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam 

Bài 19: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam 

Bài 20: Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động  bộ máy nhà nước  Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

Bài 21: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ  nước  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Bài 22: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân 

Bài 23: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

II. CÂU HỎI LUYỆN TẬP 

Câu 1: Cơ sở hình thành Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

A. Liên kết giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. 

B. Liên minh giữa giai cấp công nhân với giới cấp nông dân. 

C. Liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp thống trị. 

D. Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. 

Câu 2: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

A. Nhà nước xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. 

B. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Nhân dân, vì Nhân dân. 

C. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 

D. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, vì Nhân dân. 

Câu 3: Hiến pháp 2013 quy định, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng giữ vai trò như thế nào 

đối với Nhà nước và xã hội? 

A. Lãnh đạo. B. Quản lý. C. Điều phối. D. Tập hợp. 

Câu 4: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định nhân dân thực 

hiện quyền lực nhà nước bằng những hình thức nào? 

A. Dân chủ trực tiếp 

B. Dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện 

C. Dân chủ trực tiếp, dân chủ đại điện, dân chủ nghị viện 

D. Dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đân chủ nghị viện, dân chủ tuyệt đối 

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và 

nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây? 

A. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. B. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. 

C. Viện Kiểm sát nhân dân huyện. D. Viện Kiểm sát nhân dân xã. 

Câu 6: Người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội 

và đối ngoại, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân là 

A. Chủ tịch nước. B. Chủ tịch Quốc hội. 

C. Thủ tướng chính phủ. D. Tổng bí thư 

Câu 7: Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước là 

A. công bố Hiến pháp. B. công khai thu nhập. 

C. công bố lịch nghỉ tết. D. Công khai ngân sách 

Câu 8: Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước là 

A. Công bố Hiến pháp và luật, pháp lệnh. B. Công bố thông tư liên tịch, hướng dẫn. 

C. Bổ nhiệm các ủy ban của Quốc hội. D. Miễn nhiệm các ủy ban Quốc hội. 

Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đặc điểm của hệ thống chính trị nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 

A. Do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 

B. Tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. 

C. Mang bản chất của giai cấp công nhân. 

D. Mang bản chất tư bản chủ nghĩa. 



Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đặc điểm của hệ thống chính trị nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 

A. Hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ 

B. Dựa trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin. 

C. Mang tính nhân dân và tính dân tộc. 

D. Mang tính quốc tế rộng rãi. 

Câu 11: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong xây dựng và hoàn thiện 

hệ thống chính trị ở Việt Nam? 

A. Tích cực tham gia bầu cử. B. Gian lận trong bầu cử. 

C. Chia sẻ thông tin sai lệch. D. Bao che người vi phạm 

Câu 12: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong xây dựng và hoàn thiện 

hệ thống chính trị ở Việt Nam? 

A. Tham khảo dịch vụ trực tuyến. B. Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật. 

C. Đăng ký hiến máu nhân đạo. D. khám tuyển nghĩa vụ quân sự. 

Câu 13: Theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội sẽ đồng thời là 

A. Phó chủ tịch Quốc hội. B. Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

C. Chủ tịch nước. D. Chủ nhiệm các ủy ban 

Câu 14: Theo luật tổ chức Quốc hội thì cơ quan nào dưới đây được gọi là cơ quan các cơ quan 

chuyên môn của Quốc hội 

A. Ban tổ chức Trung ương. B. Chủ nhiệm văn phòng chính phủ. 

C. Văn phòng Quốc hội. D. Đại biểu Quốc hội 

Câu 15: Theo luật tổ chức Quốc hội thì cơ quan nào dưới đây được gọi là cơ quan các cơ quan 

chuyên môn của Quốc hội? 

A. Bộ quốc phòng. B. Văn phòng Trung ương Đảng. 

C. Ủy ban quốc phòng – an ninh. D. Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài 

Câu 16: Chủ tịch Quốc hội là người được bầu ra từ các 

A. Đại biểu quốc hội. B. Đại hội Đảng. 

C. Địa phương giới thiệu. D. Ủy ban của Quốc hội. 

Câu 17: Xét về mặt tổ chức, tòa án nhân dân không có cơ quan nào dưới đây? 

A. Tòa án nhân dân tối cao. B. Tòa án nhân dân cấp cao. 

C. Tòa án quân sự trung ương. D. Tòa án nhân dân cấp xã, phường 

Câu 18: Xét về mặt tổ chức, tòa án nhân dân không có cơ quan nào dưới đây? 

A. Tòa án quân sự cấp quân khu. B. Tòa án quân sự khu vực. 

C. Tòa án quân sự trung ương. D. Tòa án quân sự cấp huyện. 

Câu 19: Theo quy định của pháp luật, chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền đề nghị Quốc hội bầu, 

miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với Chánh án tòa án nhân dân tối cao? 

A. Thủ tướng chính phủ. B. Chủ tịch nước. 

C. Tổng bí thư. D. Chủ tịch Quốc hội. 

Câu 20: Trong quá trình xét xử các vụ án, tòa án nhân dân làm việc độc lập và chỉ 

A. tuân theo pháp luật. B. tuân theo chánh án chỉ đạo. 

C. tuân theo Chủ tịch nước. D. Tuân theo Quốc hội. 

Câu 21: Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan 

A. công tác nhà nước ở địa phương. B. quyền lực nhà nước ở địa phương 

C. điều hành sản xuất ở địa phương. D. quản lí nhà nước ở địa phương. 

Câu 22:  Cơ quan nào sau đây là cơ quan hành chính nhà nước 

      A. Quốc hội.       B. Hội đồng nhân dân.  

      C. Chính phủ.                 D. Viện kiểm sát nhân dân. 

Câu 23:  Cơ quan nào sau đây là cơ quan tư pháp 

        A. Quốc hội.       B. Hội đồng nhân dân.  

        C. Chính phủ.       D. Viện kiểm sát nhân dân. 



Câu 24: Theo quy định của pháp luật cơ quan nào sau đây có chức năng, nhiệm vụ quyết định các 

vấn đề của địa phương? 

       A. Quốc hội.       B. Hội đồng nhân dân.  

       C. Chính phủ.                D. Ủy ban nhân dân. 

Câu 25: Theo quy định của pháp luật cơ quan nào sau đây giữ vai trò là cơ quan xét xử, thực hiện 

quyền tư pháp? 

       A. Tòa án nhân dân.      B. Hội đồng nhân dân.  

       C. Chính phủ.       D. Viện kiểm sát nhân dân. 

Câu 26:  Cơ quan nào sau đây không thuộc hệ thống chính trị Việt Nam 

        A. Quốc hội.         

        B. Đảng Cộng sản Việt Nam.  

        C. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

        D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Câu 27:  Những vấn đề quan trọng nhất của đất nước được quyết định bởi tập thể theo chế độ tập 

thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên. Thể hiện 

nguyên tắc tổ chức và hoạt động nào của hệ thống chính trị Việt Nam? 

A. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. 

B. Nguyên tắc tập trung dân chủ. 

C. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

D. Nguyên tắc đảm bảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Câu 28:  Các cơ quan trong hệ thống chính trị Việt Nam đều có địa vị pháp lí vững chắc và hoạt 

động trong khuân khổ pháp luật. Thể hiện nguyên tắc tổ chức và hoạt động nào của hệ thống 

chính trị Việt Nam? 

A. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. 

B. Nguyên tắc tập trung dân chủ. 

C. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

D. Nguyên tắc đảm bảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Câu 29:  Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo Hiến 

pháp và pháp luật, quản lí xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật. Thể hiện nguyên tắc tổ chức và 

hoạt động nào của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 

A. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. 

B. Nguyên tắc tập trung dân chủ. 

C. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

D. Nguyên tắc đảm bảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Câu 30: Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân thành lập nên, được 

nhân dân ủy quyền để thực hiện việc quản lí nhà nước và xã hội. Thể hiện đặc điểm nào của bộ 

máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 

A. Tính thống nhất.  B. Tính nhân dân.  

C. Tính quyền lực.  D. Tính pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 
Câu 31: Theo quy định của pháp luật cơ quan nào sau đây có chức năng quyết định các vấn đề 

quan trọng của đất nước? 

A. Quốc hội.  B. Hội đồng nhân dân.  C. Chính phủ.  D. Ủy ban nhân dân. 

Câu 32: Theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người đứng đầu 

Nhà nước là 

A. Chủ tịch nước.   B. Thủ tướng chính phủ.  

C. Tổng bí thư.  D. Chủ tịch quốc hội. 

 Tự luận.  

 

Vẽ sơ đồ:  

1. Sơ đồ cấu trúc hệ thống chính trị Việt Nam. 



2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Chính phủ. 

3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân. 

4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. 

 


